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各省市の地元税関局  

 

ハノイ市  Cục hải quan Thành phố Hà Nội (customs.gov.vn) 
(Tel:84-24-3791-0169) 

クアンニン省 Cục hải quan Tỉnh Quảng Ninh (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-20-3382-6148) 

ニンビン省・

ハナム省 

Cục hải quan Hà Nam Ninh (customs.gov.vn) 
 
(Tel: 84-22 9388 8569) 

バクニン省 Trang chủ - Cục hải quan tỉnh Bắc Ninh - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh 
(bacninh.gov.vn) 
(Tel: 84-24 1387 5236) 

ハイフォン市 Cục hải quan TP Hải Phòng (customs.gov.vn) (Tel: 84-225 3836262) 

ハザン省 Cục hải quan Tỉnh Hà Giang (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-2193 860689) 

カオバン省  Cục hải quan Tỉnh Hà Giang (customs.gov.vn) (Tel: (020) 63 852 551) 

ラオカイ省  Cục Hải Quan (laocai.gov.vn) 
(Tel: 84-214 3 830 001) 

ランソン省  Cục hải quan Tỉnh Lạng Sơn (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-205-387-3721) 

ディエンビエ

ン省 

https://www.customs.gov.vn/Lists/HaiQuanVietNam/Details.aspx?ID=99Cục hải quan 
Tỉnh Điện Biên (customs.gov.vn) 
 
(Tel: 84-215-382-4190) 

タインホア省  Cục hải quan Tỉnh Thanh Hóa (customs.gov.vn) 
(Tel:84-237-385-2466, 84-237-385-5208) 

ゲアン省  Cục hải quan Tỉnh Nghệ An (customs.gov.vn) 
(Tel:84-238 3 593 420) 

ハティン省  Cục hải quan Tỉnh Nghệ An (customs.gov.vn) 
(Tel:84-239 3 693 734) 

クアンビン省 Cục hải quan Tỉnh Quảng Bình (customs.gov.vn) 
(Tel:84-232 3 822 566) 

クアンチ省 Cục hải quan Tỉnh Quảng Trị (customs.gov.vn) 
(Tel:84-233 3 855 126) 

トゥアティエンフ

エ省  
Cục hải quan Tỉnh Thừa Thiên Huế (customs.gov.vn) 
(Tel:84-234-382-2276) 

ダナン市  Cục hải quan Tỉnh Thừa Thiên Huế (customs.gov.vn) 
(Tel:84-236 3 827 639) 

クアンナム省 Cục hải quan Tỉnh Thừa Thiên Huế (customs.gov.vn) 
(Tel:84-235 2225 555)  

https://hanoi.customs.gov.vn/
https://quangninh.customs.gov.vn/
https://hanamninh.customs.gov.vn/
https://skhcn.bacninh.gov.vn/web/cuc-hai-quan-tinh-bac-ninh
https://skhcn.bacninh.gov.vn/web/cuc-hai-quan-tinh-bac-ninh
https://haiphong.customs.gov.vn/
https://hagiang.customs.gov.vn/
https://hagiang.customs.gov.vn/
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuchaiquan.laocai.gov.vn%2F&data=05%7C01%7CTakuto_Jami%40jetro.go.jp%7Cff110ce6ff6142bdc72808da6aea3483%7C08b42e223a7740efa51b37104946de05%7C0%7C0%7C637939851391129746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IZIRdQzs0sTZhEkhV%2BmmJVrr5tW6vaZpXt0QUxQuxqs%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flangson.customs.gov.vn%2F&data=05%7C01%7CTakuto_Jami%40jetro.go.jp%7Cff110ce6ff6142bdc72808da6aea3483%7C08b42e223a7740efa51b37104946de05%7C0%7C0%7C637939851391129746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zb%2FwVS%2FZJruaRGpZ0IpIVjpsYU9t7PjbZqoLhXWS8OQ%3D&reserved=0
https://www.customs.gov.vn/Lists/HaiQuanVietNam/Details.aspx?ID=99
https://dienbien.customs.gov.vn/
https://dienbien.customs.gov.vn/
https://thanhhoa.customs.gov.vn/
https://nghean.customs.gov.vn/
https://nghean.customs.gov.vn/
https://quangbinh.customs.gov.vn/
https://quangtri.customs.gov.vn/
https://hue.customs.gov.vn/
https://hue.customs.gov.vn/
https://hue.customs.gov.vn/
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クアンガイ省 Cục hải quan Tỉnh Thừa Thiên Huế (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-255 3 81 7775) 

ビンディン省  Cục hải quan Tỉnh Bình Định (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-256-389-2770) 

コントゥム・

ザーライ省 

Cục hải quan Tỉnh Bình Định (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-269 3 823 756) 

ダクラク省 Cục hải quan Tỉnh Đăk Lăk (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-262 3 850 242, 84-262 3 860 668) 

カインホア省 Cục hải quan Tỉnh Khánh Hòa (customs.gov.vn) 
(Tel:84-258 3 590 166) 

ビンフォック

省 

Cục hải quan Tỉnh Bình Phước (customs.gov.vn) 
 
(Tel: 84-271 3 885 461) 

タイニン省 Cục hải quan Tỉnh Bình Phước (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-276 3 810 836) 

ビンズオン省 Cục hải quan Tỉnh Bình Phước (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-274 3 822 767) 

ドンナイ省 Cục hải quan Tỉnh Bình Phước (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-251 3 895 710, 84-251 3895 734) 

バリア＝ヴンタ

ウ省 

Cục hải quan Tỉnh Bình Phước (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-543 511 949) 

ホーチミン市  Cục hải quan TP Hồ Chí Minh (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-28 3933 0674) 

ロンアン省  Cục hải quan Tỉnh Long An (customs.gov.vn) 
(Tel: 84- 272 3 525 807) 

ドンタップ省 Cục hải quan Tỉnh Đồng Tháp (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-277 3 851 247) 

アンザン省 Cục hải quan Tỉnh An Giang (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-296 3 868 678) 

キエンザン省 Cục hải quan Tỉnh Kiên Giang (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-297 3 862 014) 

カントー市  Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-292 3 841 086) 

カマウ省 Cục hải quan Tỉnh Cà Mau (customs.gov.vn) 
(Tel: 84-290 3 831 517) 

 

 

https://hue.customs.gov.vn/
https://binhdinh.customs.gov.vn/
https://binhdinh.customs.gov.vn/
https://daklak.customs.gov.vn/
https://khanhhoa.customs.gov.vn/
https://binhphuoc.customs.gov.vn/
https://binhphuoc.customs.gov.vn/
https://binhphuoc.customs.gov.vn/
https://binhphuoc.customs.gov.vn/
https://binhphuoc.customs.gov.vn/
https://tphcm.customs.gov.vn/
https://longan.customs.gov.vn/
https://dongthap.customs.gov.vn/
https://angiang.customs.gov.vn/
https://kiengiang.customs.gov.vn/
https://cantho.customs.gov.vn/
https://camau.customs.gov.vn/

